
HS Số tiền BH
Tổng tiền 

PCCV
HS Số tiền Hệ số Số tiền Hệ số Số tiền BH

Tổng tiền 

PCTNNG

1 Nguyễn Ngọc Anh 3.65 5,438,500 571,043 4,867,458 0.50 745,000 78,225 666,775 1.4525 2,164,225 0.6225 927,525 97,390 830,135 746,658 8,528,592

2
Dương T Minh 

Ngọc
3.65 5,438,500 571,043 4,867,458 0.35 521,500 54,758 466,743 1.4000 2,086,000 0.7200 1,072,800 112,644 960,156 738,444 8,380,356

3 Nguyễn Thùy Linh 3.03 4,514,700 474,044 4,040,657 0.35 521,500 54,758 466,743 1.1830 1,762,670 0.3380 503,620 52,880 450,740 581,681 6,720,809

4
Nguyễn T Hồng 

Nhung
3.34 4,976,600 522,543 4,454,057 1.1690 1,741,810 0.4676 696,724 73,156 623,568 595,699 6,819,435

5 Lê Thị Mai Lan 3.34 4,976,600 522,543 4,454,057 1.1690 1,741,810 0.4342 646,958 67,931 579,027 590,474 6,774,894

6 Phạm Thanh Huệ 3.34 4,976,600 522,543 4,454,057 0.15 223,500 1.1690 1,741,810 0.4342 646,958 67,931 579,027 590,474 6,998,394

7
Nguyễn T Hồng 

Hạnh
3.34 4,976,600 522,543 4,454,057 1.1690 1,741,810 0.4342 646,958 67,931 579,027 590,474 6,774,894

8
Trương T Thanh 

Hường
3.34 4,976,600 522,543 4,454,057 1.1690 1,741,810 0.4342 646,958 67,931 579,027 590,474 6,774,894

9 Hoàng Thị Nhung 3.03 4,514,700 474,044 4,040,657 1.0605 1,580,145 0.3636 541,764 56,885 484,879 530,929 6,105,680

10
Nguyễn Khánh 

Nhung
2.72 4,052,800 425,544 3,627,256 0.9520 1,418,480 0.2448 364,752 38,299 326,453 463,843 5,372,189

11
Trịnh T Hồng 

Nhung
2.72 4,052,800 425,544 3,627,256 0.15 223,500 0.9520 1,418,480 0.2720 405,280 42,554 362,726 468,098 5,631,962

12 Lưu Thị Hoa Chinh 2.72 4,052,800 425,544 3,627,256 0.2 298,000 0.9520 1,418,480 0.2448 364,752 38,299 326,453 463,843 5,670,189

13 Nguyễn Thị Thành 2.72 4,052,800 425,544 3,627,256 0.9520 1,418,480 0.2176 324,224 34,044 290,180 459,588 5,335,916

14 Ngô Thị Vân 2.72 4,052,800 425,544 3,627,256 0.9520 1,418,480 0.1904 283,696 29,788 253,908 455,332 5,299,644

15 Bùi Ngọc Châm 2.72 4,052,800 425,544 3,627,256  0.9520 1,418,480 0.1904 283,696 29,788 253,908 455,332 5,299,644

16 Nguyễn Thị Hường 2.41 3,590,900 377,045 3,213,856 0.15 223,500 0.8435 1,256,815 0.1205 179,545 18,852 160,693 395,897 4,854,863

17
Phan Thị Thu 

Hương
3.96 5,900,400 619,542 5,280,858 1.3860 2,065,140 0.4356 649,044 68,150 580,894 687,692 7,926,892

18 Đặng Thúy An 2.72 4,052,800 425,544 3,627,256 0.9520 1,418,480 0.1904 283,696 29,788 253,908 455,332 5,299,644

19 Phạm Thanh Mai 2.41 3,590,900 377,045 3,213,856 0.8435 1,256,815 0.1205 179,545 18,852 160,693 395,897 4,631,363

20
Nguyễn T Khánh 

Huyền
2.41 3,590,900 377,045 3,213,856 0.8435 1,256,815 0.1205 179,545 18,852 160,693 395,897 4,631,363

21 Nguyễn Vân Anh 2.26 3,367,400 353,577 3,013,823 0.7910 1,178,590 0.1130 168,370 17,679 150,691 371,256 4,343,104

22 Phùng T Kim Oanh 2.72 0.9520 1,418,480 0.2720 1,418,480

Tổng cộng 65.27 93,199,500 9,785,948 83,413,553 1.20 1,788,000 187,740 1,600,260 0.20 968,500 23.26 34,664,105 6.98 9,996,410 1,049,623 8,946,787 11,023,311 129,593,204

Số tiền bằng chữ: Một trăm hai mƣơi chín triệu năm trăm chín mƣơi ba ngàn hai trăm linh tƣ đồng

-             Kế toán Hiệu trƣởng  

TRƢỜNG MN GIA QUẤT

THANH TOÁN TIỀN LƢƠNG
Tháng  12 năm 2023 (1.490.000)

TT Họ và tên

Tiền lƣơng Phụ cấp lƣơng

Tổng 10.5% 

BHXH

Tiền lƣơng và 

PC còn đƣợc 

lĩnh
Hệ số 

Phụ cấp TNNG

Số tiền BH
Tổng số tiền 

lƣơng

Chức vụ TN Phụ cấp 35% 




